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GV chấm 

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 
1. Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào? 
A. Thi Sách bị Tô Đinh giết hại. B. Nước mất nhà tan. 
C. Nhân dân ta bị bóc lột nặng nề. D. Tất cả các ý trên. 
2. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh bại quân xâm lược nào? 
A. Quân nhà Hán B. Quân nhà Tùy C. Quân nhà Ngô D. Quân nhà Lương 
3. Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại giang sơn vào thời    

gian nào? 
A. Năm 960 B. Năm 965 C. Năm 968 D. Năm 969 
4. Những việc mà Đinh Bộ Lĩnh đã làm được: 
A. Thống nhất lại giang sơn, lên ngôi Hoàng đế. 
B. Đánh tan quân xâm lược nhà Tống. 
C. Chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kì độc lập tự 

chủ lâu dài. 
D. Tất cả các việc làm trên. 

Câu 2 (0,5 điểm): Đánh dấu x vào      trước những ý thể hiện “Nhà Trần là triều 

đại đắp đê”. 
     A. Nhà Trần đặt ra chức quan Hà đê sứ để trong coi việc đắp đê và bảo vệ đê. 

     B. Nhà Trần huy động nhân dân cả nước vào việc sửa đê, đắp đê và bảo vệ đê. 

     C. Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để nhân dân đến thỉnh cầu. 

     D. Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê.  

Câu 3 (1 điểm): Ghi vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 

      A. Sau hơn hai thế kỉ bị đô hộ, dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, nhân dân ta đã        

giành được độc lập. 

      B. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử chống    

giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi hoàn toàn. 

      C. Chưa đầy một năm, khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã thắng lợi là vì quân giặc hèn 

nhát,  nhìn thấy voi xông ra trận liền vội vàng bỏ chạy. 

      D. Hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi, phất cờ ra trận là một trong những hình ảnh 

đẹp nhất về người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất từ xưa tới nay.  

Câu 4 (1 điểm): Điền các từ ngữ vào chỗ trống cho thích hợp. 
 Nhà Trần rất (1)............................... việc (2)............................... phòng chống (3)...................... 

Nhờ vậy, nền kinh tế nông nghiệp(4)................................................., đời sống nhân dân ấm no. 



 
Câu 5 (1 điểm): Em hãy điền nội dung còn thiếu vào bảng dưới đây. 

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh sau khi thống nhất giang sơn 

Năm 968 Kinh đô Đặt tên nước Niên hiệu 
Đinh Bộ Lĩnh lên 

ngôi Hoàng đế 
............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm) 
Câu 1 (1,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 
1. Trung du Bắc Bộ là một vùng như thế nào? 
A. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải. B. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải. 
C. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải. D. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải. 
2. Thế mạnh ở trung du Bắc Bộ là trồng: 
A. Cây lương thực và cây ăn quả. B. Cây công nghiệp và cây thực phẩm. 
C. Cây ăn quả và cây công nghiệp. D. Cây hoa kiểng và cây ăn quả. 
3. Vùng đất Tây Nguyên có đặc điểm như thế nào? 
A. Vùng đất cao gồm các núi cao và khe sâu. 
B. Vùng đất thấp bao gồm các đồi với đỉnh tròn, sườn thoải. 
C. Vùng đất cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên có độ cao sàn sàn bằng nhau. 
D. Vùng đất cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau. 
4. Tháng có lượng mưa ít nhất ở Tây Nguyên là: 
A. Tháng 1 B. Tháng 2 C. Tháng 3 D. Tháng 12 
5. Đồng bằng Bắc Bộ là vùng: 
A. Trồng nhiều rau xứ lạnh. B. Nuôi nhiều trâu, bò. 
C. Sản xuất lúa lớn nhất nước. D. Có mùa đông lạnh kéo dài 6 tháng. 
6. Những vật nuôi nào được nuôi nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? 
A. Cừu, hươu, ngựa B. Lợn, gà, vịt C. Trâu, bò dê D. Cá, tôm, cua 

Câu 2 (1 điểm): Ghi vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 

     A. Trung du Bắc Bộ nằm ở giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ. 

     B. Đất đỏ ba dan tơi xốp có nhiều ở trung du Bắc Bộ. 

     C. Chè và cây ăn quả là một trong những thế mạnh của trung du Bắc Bộ. 

     D.Ở trung du Bắc Bộ, chè được trồng để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Câu 3(0,5điểm):Quan sát Bảng số liệu về độ cao của các cao nguyên và làm bài tập. 

Cao nguyên Độ cao trung bình  *Dựa vào bảng số liệu bên, hãy xếp các 

cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao: 
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

Kon Tum 500m  
Đắk Lắk 400m  

Lâm Viên 1500m  
Di Linh 1000m        

Câu 4 (0,5 điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung 
ghi nhớ về khí hậu ở Tây Nguyên. 
     Khí hậu ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là (1)…………………… và …………………….  (2). 

Câu 5 (1,5 điểm): Nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ trở thành 
vựa lúa lớn thứ hai của cả nước. 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


